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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 581          14,454,841,937     111,160   0.014 0.20% 0.012 0.165% 0.005 0.07% -62.5% -63.1% -54.6% -54.7% 697 12,963,551
2 Rooftop Garden 371          27,512,404,919     79,333     0.005 0.03% 0.005 0.026% 0.005 0.03% -10.8% -10.5% -4.6% -3.6% 18 329,632
3 Paradise - 13,169,871,503     43,932     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 66            32,565,315,808     19,574     0.005 0.01% 0.004 0.007% 0.003 0.004% -32.8% -53.5% -8.9% -42.0% 6 119,418
5 Tiệc-HN khu Exec - 16,458,196,859     20,361     - - - - - - - - - - - -
6 Phòng ngủ 12,441     141,966,820,569   95,369     0.142 0.17% 0.132 0.155% 0.130 0.16% -8.2% -4.1% -1.2% 5.1% 148 2,745,892
7 Nhà giặt 7,108       1,201,623,100       798,226   0.011 10.3% 0.010 - 0.009 11.0% -15.9% - -11.0% - 874 16,252,493
8 Bếp lầu 6 1,133       74,532,562,664     210,067   0.006 0.03% 0.005 0.024% 0.005 0.03% -3.8% -0.3% 7.9% 17.7% -83 -1,536,742
9 Bếp Cung Đình - 47,912,246,820     99,348     - - - - - - - - - - - -
10 Bếp Căn tin 1,059       - 129,912   0.010 - 0.009 0.008 - -16.0% - -9.4% - 202 3,759,494
11 Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - - - -
12 GYM+POOL 2,118       946,523,127          1,896       - 8.23% - - - 4.16% - -49.4% - - - -
13 Rex Health Club 178          761,702,929          1,243       - - - - 0.143 0.43% - - - - - -
14 Galaxy 2,867       14,898,831,000     - - 0.41% - - - 0.36% - -12.8% - - - -
15 Solar New Wing 4,892       41,771,014,142     133,537   - 0.49% - - 0.037 0.22% - -55% - - - -
16 Solar East Wing 2,966       100,195,806,427   177,630   - 0.06% - - 0.017 0.06% - -6.8% - - - -
17 Mặt bằng cho thuê 7,924       49,792,776,000     - - 0.39% - - - 0.30% - -24% - - - -
18 Nước tái sử dụng 467          - - - - - - - - - - - - 467          8,681,530        
19 Khách sạn 81,144     301,565,708,188   552,727   0.150 0.54% 0.143 0.50% 0.147 0.50% -2.0% -8.1% 2.7% 0.0% -2,104 (39,114,085)      
20 Toàn Khách sạn 89,068     351,358,484,188   552,727   0.17 0.52% 0.165 0.45% 0.15 0.47% -16.1% -9.8% -11.0% 4.7% 2,132 39,633,043                  

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
*Nhận xét:
 - Toàn khách sạn, 9 tháng đầu năm 2016 lượng nước tiêu thụ/lượt khách giảm 17%, chi phí nước/doanh thu giảm 12% so với 2015.
 - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước 6 tháng đầu năm 2016 là: Bếp lầu 6.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 

Soát xét & phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT File: BCNTH-9-16.DOC
                                           Vũ Ngọc Lộc              Trang: 1/1

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân

STT

So sánh tỉ lệ
 thực hiện

 2016 với 2015

So sánh Tỉ lệ
 thực hiện 2015
 với Định mức

TB thực hiện
 từ 1 - 9/2015

Định mức 
sử dụng nước 

2016

Số m³ 
tiết kiệm
so với

 Định mức

TB thực hiện
từ 1 - 9/2016 Số tiền tiết kiệm

(VND)

HỒ SƠ

BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC
TỪ THÁNG 1 - 9 NĂM 2016

Bộ phận/
Khu vực

Tổng số m³
 tiêu thụ Tổng doanh thu

Tổng số 
khách/

kg đồ giặt/


